Thời khóa biểu lớp C1,3,5

	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH

	2
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD

	3
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH

	4
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD

	5
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH


Thời khóa biểu lớp C2,4

	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD

	2
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH

	3
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD

	4
	VH
	KP
	TD
	LQVT
	TH

	5
	AN
	LQVT
	KP
	TH
	TD


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ: BÉ VÀ CÁC BẠN - NĂM HỌC 2025 – 2026
KHỐI MG BÉ 3 -4 TUỔI

LỚP C1,C3,C5

	Hoạt động
	Tuần 1

(Từ 08/9 – 12/9)

Bé và các bạn
	Tuần 2

(Từ 15/9 – 19/9)

Bạn gái
(Dự án: Làm kính cho mắt)
	Tuần 3

(Từ 22/9 – 26/9)

Bạn trai 
	Mục tiêu

	Đón trẻ - Trò chuyện
	* Cô đón trẻ: 

- Quan tâm tới sức khỏe của trẻ, niềm nở, dịu dàng.

- Nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép phù hợp với tình huống (MT 85). Thực hiện đúng các nề nếp lấy cất đồ dùng đúng nơi quy định theo đúng ký hiệu của mình.

- Trò chuyện để trẻ ghi nhớ về thông tin cá nhân : Tên cha mẹ, số nhà, số điện thoại, trường học.

- Trò chuyện với trẻ về tên trường/lớp, cô giáo, các bạn, đồ chơi, đồ dùng trong lớp .( MT 48)
- Cất gọn gàng ba lô vào ngăn không để thừa dây quai ba lô ra ngoài.

- Trò chuyện về bản thân trẻ, tên , tuổi , giớ tính.( MT71). (Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện. (MT 44)
- Chơi theo ý thích tại các góc.
	* MT Thực hiện

- LVPTTC: Mục tiêu: 2

- LVPTNT: Mục tiêu: 20,29,44,48

- LVPTNN: Mục tiêu: 53

LVPTTCQHXH: Mục tiêu: 71,85,90

- LVPTTM: Mục tiêu: 94



	Thể dục sáng
	- Khởi động: Đi các kiểu chân và chạy thay đổi tốc độ theo nhạc 
- Trọng động: Tập theo nhạc thể dục của nhà trường

        + Tay: Ra trước - lên cao.                           + Bụng: Cúi gập người tay chạm mũi chân.

        + Chân: Kiễng cao – trùng chân                 + Bật: Chụm tách.

- Thể dục nhịp điệu: Tập thể dục theo nhạc bài hát nhà mình rất vui

- Hồi tĩnh: Tập với nhạc không lời  
	

	Hoạt động học
	T2
	Văn học

Thơ: Bạn của bé
 (trẻ chưa biết)
	Âm nhạc

DH: Cháu đi mẫu giáo

NDKH-NH: Ngày đầu tiên đi học
	Văn học

Truyện: Chú vịt xám 
(Ứng dụng phương pháp Steam)
	

	
	T3
	Khám phá

           Bé và các bạn
	Toán
Dạy trẻ nhận biết phân biệt 1 và nhiều

	Khám phá

Những điều bé thích
	

	
	T4
	Vận động
VĐCB: Đi tư thế thẳng

TC: Chuyền bóng
	Khám phá

Gương mặt của bé

	Vận động
  VĐCB:  Đi trong đường hẹp 
TC: Tung bóng
                (MT 2)
	

	
	T5
	Toán
Dạy trẻ tạo nhóm theo dấu hiệu

	Tạo hình

- Tô nét, tô màu bạn gái

	Toán
Dạy trẻ ghép tương ứng 1-1

	

	
	T6
	Tạo hình

- Nặn viên bi


	Vận động
VĐCB: Bò thấp chui qua cổng
TC: Chim sẻ và ô tô
	Tạo hình

Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái.
	

	Hoạt động ngoài trời
	* Quan sát đồ chơi trong sân trường mầm non; Quan sát tranh mảng tường, Dạo chơi quanh sân trường, vườn trường. (MT 20,90)

* TCVĐ: Trồng nụ trồng hoa, lộn cầu vồng, rồng rắn lên mây. (MT 53)
* Chơi theo ý thích; Chơi với đồ chơi ngoài sân trường; Chơi với đồ chơi của trẻ mang theo.
	

	Hoạt động góc
	* Góc phân vai: Thực hiện kĩ năng đón chào khách vào chơi, mời khách ngồi ghế vào bàn, kỹ năng rót nước mời khách.

* Góc xây dựng


- Mẫu ghép xây dựng trường mầm non, ghép bàn, ghế.

- Mẫu ghép bập bênh, cầu trượt.

* Góc tạo hình


- Tô màu trang phục bạn trai, bạn gái. Tô màu trường mầm non.

* Góc học tập

Thư viện: 

- Xem  sách  tranh ảnh về lớp học,về chỉ dẫn sử dụng đồ dùng trong lớp
- Tập các kĩ năng giở sách, xem sách.

Toán:

- Trẻ đếm một số đồ chơi trong góc chơi (MT 29)
- Tìm màu xanh, đỏ, vàng.

- Làm bài tập Montessori
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh.
	- Luyện tập kỹ năng lấy và cất ghế; Đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ vệ sinh đúng cách.

- Thực hiện các thói quen nề nếp ăn – ngủ - vệ sinh văn minh, lịch sự.
- Hát hoặc đọc thơ về giờ ăn, giờ ngủ: Mời bạn ăn, giờ ăn, giờ ngủ.

- Nói tên các món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.
	

	Hoạt động chiều
	* Hoạt động trò chơi: Giới thiệu trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, gắp cua bỏ giỏ

* Thơ: Của chung, bé và mẹ.

* Cô cho trẻ làm quen với các dụng cụ âm nhạc, biểu diễn , vận động, vô tay theo giai điệu những bài hát trẻ đã biết (MT 94)
* Hát: trường của cháu đây là trường mầm non, cô và mẹ, cháu lên ba cháu đi mẫu giáo....

* Tạo hình: Tô màu đồ dùng đồ chơi trường mầm non, Làm album ảnh các bạn trong lớp cùng cô.

* Chơi theo ý thích.

* Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ - nêu gương bé ngoan cuối tuần.

* Kĩ năng: Nhận biết ký hiệu - Tự phục vụ: Để dép và ba lô đúng nơi quy định….
	

	Chủ đề - SK 
	Bé và các bạn
	


	Đánh giá

kết quả

thực hiện
	………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...




HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                             TỔ TRƯỞNG                                                    Ngày...... tháng ....... năm   

(Nhận xét đánh giá)                                            ( Ký duyệt)                                                                    ( Giáo viên)
